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	BỘ TÀI CHÍNH
 

Số: /2020/TT-BTC
 

	                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 Hà Nội, ngày tháng năm 2020
 



	THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh
 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày tháng năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul;
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
1. Điểm a khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Người nộp phí hải quan theo quy định tại Thông tư này bao gồm:
- Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tờ khai hải quan hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan (sau đây gọi là Tờ khai) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; 
- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul1; và2 
- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp nộp đơn đề nghị cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về hải quan phải nộp phí hải quan theo quy định tại Thông tư này.”
2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm: 
a) Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; cơ quan hải quan nơi làm thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cơ quan hải quan nơi tiếp nhận đơn đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
b) Tổ chức được cơ quan hải quan ủy nhiệm thu phí, lệ phí (bao gồm cả Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thu phí hải quan đối với cấp sổ ATA)”. 
3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 4. Mức thu phí, lệ phí 
Mức thu phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh được quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.”
4. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh trước khi thông quan, giải phóng hàng khi kê khai Tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; đề nghị cấp sổ ATA đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul hoặc khi nộp đơn đề nghị cơ quan hải quan áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát, hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
a) Lệ phí nộp bằng tiền mặt hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt vào ngân sách nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí.
b) Phí nộp bằng tiền mặt hoặc nộp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thu phí của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí.”
5. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 6. Ủy nhiệm thu phí, lệ phí
Việc ủy nhiệm thu phí, lệ phí được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày tháng năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thông qua hợp đồng giữa Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan với người đứng đầu của tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí theo Mẫu số 01/UNTH/PLP ban hành kèm theo Thông tư này.” 
6. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 7. Kê khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu
1. Đối với tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí
a) Định kỳ vào ngày 05 hàng tháng, cơ quan hải quan cung cấp toàn bộ danh sách các tờ khai phải nộp phí, lệ phí của người nộp phí, lệ phí cho các tổ chức được ủy nhiệm thu (trừ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.
b) Tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí thực hiện nộp tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước và nộp số tiền phí hải quan thu được vào tài khoản tiền gửi thu phí của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Hợp đồng ủy nhiệm thu và quy định tại Điều 39 Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày tháng năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 
b) Chậm nhất ngày 10 của tháng sau, tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp đủ tiền phí, lệ phí số đã thu của tháng trước vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước; ngày 15 hàng tháng tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí thông báo số phí, lệ phí đã thu, nộp và số còn nợ (nếu có) theo Mẫu số 02/TB/PLP ban hành kèm theo Thông tư này cho cơ quan hải quan và không phải thực hiện kê khai phí, lệ phí với cơ quan thuế.
2. Đối với cơ quan hải quan
a) Cơ quan hải quan thực hiện thu phí, lệ phí trực tiếp của người nộp và tổ chức được ủy nhiệm thu phí, lệ phí. 
b) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp quyết toán các khoản thu ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, luật quản lý thuế (tổng hợp số thu phí, lệ phí của Chi cục Hải quan trên địa bàn tỉnh, thành phố), Chi cục Hải quan các tỉnh chưa có Cục Hải quan thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, và nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước.”
Điều 2. Bãi bỏ 
Bãi bỏ các nội dung: Khoản 4 Điều 5; Biểu thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa phương tiện quá cảnh; Mẫu số 01/UNTH/PLP; Mẫu số 02/TB/TNP ban hành kèm theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh. 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; 
- Công Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 

 

 

 

 

Vũ Thị Mai
 

BIỂU MỨC THU PHÍ HẢI QUAN, LỆ PHÍ 
HÀNG HÓA, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI QUÁ CẢNH
(Kèm theo Thông tư số /2020/TT-BTC ngày tháng 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Số TT
Nội dung thu
Mức thu
1
Phí hải quan đăng ký tờ khai
20.000 đồng/tờ khai
2
Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
200.000 đồng/01 đơn 
3
Phí hải quan cấp sổ ATA
1.000.000 đồng/sổ
4
Phí hải quan cấp lại sổ ATA
500.000 đồng/sổ
3
Lệ phí quá cảnh đối với hàng hoá
200.000 đồng/tờ khai
4
Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo)
200.000 đồng/phương tiện
5
Lệ phí đối với phương tiện vận tải quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan)
500.000 đồng/phương tiện
 

 

1 Chữ in đậm, nghiêng: nội dung bổ sung so với Thông tư 274
2 Chữ bị gạch ngang: nội dung bị bãi bỏ so với Thông tư 274

	



